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SỐ TÍN CHỈ:  2

HỌC KỲ : 1

Thời gian :  02/01/2015 LẦN THI : 2

A P Q H F

5% 10% 20% 10% 55% SỐ CHỮ

1 142522870 Nguyễn Thanh Sơn ENG 301 AA K14QNH3 3 5 0 1 0 0 0 0.0 Không Nợ LP

2 162113008 Lê Tấn Hiển ENG 301 AC K16TMT 1 1 1 1 0 0 0 0.0 Không Nợ LP

3 162233439 Nguyễn Đức Anh ENG 301 AE K16KTR3 5 5 2 2 3.6 5 4.3 3.7 Ba  Phẩy Bảy 0

4 162233464 Võ Viết Đức ENG 301 AE K16KTR1 2 5 2 2 0 0 0 0.0 Không Nợ LP

5 132234828 Phạm Hải Dương ENG 301 AE K13KTR2 3 5 2 2 0 0 0 0.0 Không Nợ LP

6 162233535 Đoàn Quang Minh ENG 301 AE K16KTR1 5 5 3.6 4 0 0 0 0.0 Không Nợ LP

7 162233614 Vũ Văn Tỉnh ENG 301 AE K16KTR2 4 5 7 4 0 0 0 0.0 Không Nợ LP

8 122230538 Phùng Tấn An ENG 301 I K14KTR1 5 4 2 3 0 0 0 0.0 Không Nợ LP

9 152236324 Nguyễn Đình Phúc ENG 301 I K15KTR1 4 4 4.6 4 0 0 0 0.0 Không Nợ LP

10 162413959 Nguyễn Duy Tùng ENG 301 I K16DLL 6 4 2 4 0 0 0 0.0 Không Nợ LP

11 1826268292 Nguyễn Thị Ngọc Hân ENG 301 O D18KDN4B 7 7 7 7 0 0 0 0.0 Không Nợ LP
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